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Hà Nội, ngày        tháng 8 năm 2018


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng, chống thiên tai tuần 01 tháng 8 năm 2018
(từ ngày 30/7/2018 đến ngày 5/8/2018)
I. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Diễn biến mưa, sạt lở đất.
- Từ ngày 02/8-05/8, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100mm. Riêng khu vực miền núi phía Bắc xảy ra mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Tà tổng (Lai Châu): 196 mm, Mường Tè (Lai Châu): 198 mm, Nậm Giàng (Lai Châu): 200 mm, Mường Lay (Điện Biên) 202 mm, Bắc Quang (Hà Giang): 167 mm, Hà Nam (Hà Nam): 183 mm. Mưa lớn đã gây sạt lở đất tại 2 xã Vàng Ma Chải và Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

- Dự báo: Trong đêm ngày 05 và sáng ngày 06/8 các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, sau đó mưa sẽ giảm dần. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

2. Diễn biến lũ và ngập lụt

2.1. Diễn biến lũ:

- Lũ trên các sông lớn ở phía Bắc đều đang ở mức thấp. Riêng mực nước lũ trên sông Bùi lên cao, sau khi đạt đỉnh ở mức 7,51 m vào lúc 13h00 ngày 30/7 hiện  đang xuống (mức giảm bình quân là 19 cm/01 ngày); mực nước lúc 07h00 ngày 05/8, trên sông Bùi tại trạm Yên Duyệt là +6,55 m (dưới BĐ3: 0,45m).

- Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Hồng có khả năng lên trong 1-2 ngày tới sau biến đổi chậm theo xu thế xuống. Mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống. 

2.2. Tình hình ngập lụt: Hiện nay, khu vực huyện Chương Mỹ vẫn còn ngập do việc thoát lũ từ sông Bùi sang sông Đáy chậm.
3. Tin về vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông:

Ngày 05/8, trên khu vực giữa biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp. Hồi 01h00 ngày 06/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 114,7-115,7 độ kinh Đông trên khu vực giữa biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 01h00 ngày 07/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,7-15,7 độ vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, ngày 06/8 ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 06/8, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn: cấp 1.

4. Tình hình mưa:
Từ 30/7 đến 05/8, các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	296 mm
	
	Mường Lay (Điện Biên)
	251 mm

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	239 mm
	
	Bãi Cháy (Quảng Ninh)
	236 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	298 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	289 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	261 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	314 mm

	Nậm Giàng (Lai Châu)
	282 mm
	
	
	


II. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU
Tổng hợp từ các địa phương, tính từ ngày 30/7/2018 đến 16h00 ngày 05/8/2018, đã xảy ra  106 sự cố đê điều tại các tỉnh: Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nội, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hải Dương. Các địa phương đẫ tổ chức xử lý giờ đầu và theo dõi chặt chẽ diễn biến các sự cố.
III. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 

1. Về người
- Người chết: 07 người (06 người tỉnh Lai Châu; 01 ngươi tỉnh Bắc Kạn)

- Người mất tích: 06 người (tỉnh Lai Châu);

- Người bị thương: 02 người (tỉnh Lai Châu).
2. Nhà cửa
- Sập 66 nhà do sạt lở (Hòa Bình: 31 nhà, Lai Châu: 9 nhà, Cà Mau: 11 nhà; Lào Cai 15 nhà);

- Ngập nước 6.426 nhà (Hà Nội: 6.383 nhà, Cao Bằng: 38 nhà; Bắc Kạn: 5 nhà);
3. Về giao thông
- Đường Quốc lộ bị lở 100m (Lào cai); khối lượng đất sạt lở 18.930m3 (Lào Cai: 18.280m3, Bắc Kạn: 50m3; Sơn La: 600m3);

- Đường giao thông địa phương bị sạt lở 100m (Hà Nội); khối lượng đất sạt lở: 600m3 (Hà Nội);
4. Về đê điều, thủy lợi

- Đê cấp 3 đến cấp đặc biệt bị nứt dài 414m (Hải Dương: 14m, Hưng Yên: 400m); 

- Đê cấp IV trở xuống, đê bối, bờ bao bị sạt, nứt dài 48.082m (Hà Nội: 48.040m, An Giang: 42m).

- Cống bị sự cố: 03 cái (Bắc Kạn).

5. Về nông nghiệp

- Diện tích lúa bị ngập, thiệt hại: 10.024 ha (Hà Nội: 7.356 ha, Bắc Kạn: 11,23 ha, Bình Thuận: 2.350 ha, Lai Châu: 20,5 ha, Cao Bằng: 255 ha; Lào Cai: 30,5 ha);

- Diện tích hoa mầu bị ngập, thiệt hại: 865,3 ha (Hà Nội: 864,80 ha; Lào Cai: 0,3 ha);
- Gia súc bị chết, cuốn trôi: 435 con (Hà Nội: 339 con, Cao Bằng: 91 con; Lào Cai: 5 con);

- Gia cầm bị chết, cuốn trôi: 184.010 con (Hà nội: 165.094, Cao Bằng: 18.775 con; Lào Cai: 141 con).

6. Về thủy sản: 1.629,35 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, thiệt hại (Hà Nội: 1.618,7 ha, Cao Bằng: 8,35 ha; Lào Cai: 0,3 ha; Bắc Kạn: 2 ha).

IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương 

- Ngày 30/7/2018, Ban Chỉ đạo TWPCTT đã thành lập 02 đoàn công tác do Phó trưởng Ban thường trực Hoàng Văn Thắng và Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đi chỉ đạo, kiểm tra công tác hộ đê sông Bùi, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

- Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT đã có Công điện khẩn số 25/CĐ-TW hổi 13h30 ngày 30/7 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hòa Bình và các Bộ, ngành đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó với lũ khẩn cấp trên sông Bùi;

- Ngày 31/7/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở khu dân cư tại Tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình;
- Ngày 31/7/2018, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo TW về PCTT do Bộ trưởng - Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sạt lở dân cư tại Tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình và sự cố lún sụt đường tỉnh lộ 445 khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình;

- Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 01/8/2018 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc khắc phục sạt lở do mưa lũ tại tỉnh Hòa Bình;

- Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT có văn bản số 381/TWPCTT-VP ngày 03/8/2018 về việc sẵn sàng vận hành xả lũ và đảm bảo an toàn cho hạ du hồ Tuyên Quang; thường xuyên theo dõi bản tin mực nước trên sông Bùi và sông Hoàng Long;

- Thực hiện quy trình liên hồ chứa lưu vực sông Hồng, căn cứ nhận định của  Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và tình hình thực tế, Ban chỉ đạo TWPCTT đã ban hành các Công điện số 26/CĐ-TW và số 28/CĐ-TW ngày 04/8/2018 lệnh cho các Công ty thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, Hòa Bình mở 01 cửa xả đáy (hồ Tuyên Quang đã mở 01 cửa xả vào hồi 14h/04/8, hồ Hòa Bình mở 01 cửa xả vào 08h/05/8, hồ Sơn La mở 01 cửa xả vào 10h/05/8);

- Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT đã có Công điện số 27/CĐ-TW hồi 11h00 ngày 04/8/2018 gửi các tỉnh miền núi phía Bắc, các Bộ, ngành chủ động triển khai ứng phó với diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất và thường xuyên theo dõi bản tin cảnh báo tình hình mưa lũ, sạt lở đất, đồng thời chuyển các bản tin dự báo tới các địa phương bị ảnh hưởng;

- Văn phòng Thường trực BCĐ ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN Bộ Công an đã có Công điện số 04/CĐ-ƯPT ngày 04/8/2018 chỉ đạo công tác ứng phó với diễn biến mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất;

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

2. Địa phương

- Ban chỉ huy Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hoà Bình đã chủ động triển khai và ban hành công điện chỉ đạo các biện pháp ứng phó với lũ;

- Chiều 30/7 thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng, vật tư để tham gia hộ đê tả Bùi ứng phó với lũ; sẵn sàng các phương án thông báo chuẩn bị di dời dân cư, tài sản khi có tình huống xảy ra;
- Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hoà Bình đã tổ chức di dời 35 hộ dân ở khu vực sạt lở thuộc tổ 26, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo nguy hiểm khu vực sụt lún đường tỉnh lộ 445 và sơ tán 04 hộ trong khu vực nguy hiểm thuộc xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn; sơ tán 122 hộ tại xã Mường Chiềng, Giáp Đắt, Đồng Nghê, suối Nánh, Đồng Ruộng thuộc huyện Đà Bắc và 18 hộ dân tại xóm Môn, huyện Cao Phong ra khỏi các khu vực có nguy cơ đá lăn, sạt lở đất đá;

- Tỉnh Lai Châu đã ban hành Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 03/8/2018 chỉ đạo các ban, ngành và địa phương chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ, sạt lở đất; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Phong Thổ đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở đất tại 02 xã Mù Sang và Vàng Ma Chải, huy động mọi lực lượng tìm kiếm người mất tích;

- Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên đã có các Công điện, thông báo chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động các biện pháp ứng phó với thiên tai;

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn diện rộng, sạt lở đất, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực giữa biển Đông và các hình thái thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh./.
	
Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);

- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên Ban chỉ đạo (để b/c);
- Lãnh đạo VPTT;
- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN;

- BTL BĐ Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV;

- Trung tâm DBKTTV QG;

- Tổng cục PCTT (các đơn vị);

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:			  Đặng Văn Đăng


Trực ban 1:				  Trịnh Văn Khoa
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